
STT Mã hồ sơ Trường tiểu học Lớp Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh
1 0083-SXPH Tiểu Học Hồng Hà 5A NGUYỄN HẢI PHONG 16/08/2012 0132934550
2 0086-PYGE Nguyễn Siêu 5CI8 ĐỖ ĐÌNH NGUYÊN 08/06/2012 0131857499
3 0105-TOWD Nguyễn Siêu 5CI7 NGUYỄN THẾ NHẬT MINH 21/03/2012 0131727034
4 0109-VCXF Tô Hoàng 5E LÊ VŨ BẢO 19/10/2012 0133413214
5 0137-IZPO Tiểu học Dịch Vọng A 5D DƯƠNG QUỐC ĐẠT 03/12/2012 0133219686
6 0192-TLFB Dịch Vọng A 5K NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 24/01/2012 0133220431
7 0195-QMMN Nguyễn Siêu 5CI2 VƯƠNG GIA BẢO 11/02/2012 0131726178
8 0281-ZMNV Nguyễn Siêu 5CI2 PHẠM XUÂN CƯỜNG 14/03/2012 0133297768
9 0392-WAIM Nguyễn Siêu 5CI11 LÊ ĐỖ MINH ĐỨC 22/07/2012 0136369524

10 0487-HGOD Trường TH TT Trâu Quỳ 5A2 NGUYỄN VŨ GIA BẢO 26/06/2012 0133695649
11 0496-NTAO Tô Hoàng 5E TRẦN ANH DUY 26/12/2012 0133413163
12 0725-VEVD Ngôi sao Hà Nội 5A7 LÊ ĐỨC HUY 09/10/2012 0142905009
13 0773-APGK Thành Công A 5A5 VŨ ANH DUY 07/12/2012 0132032261
14 0800-BDTK Đoàn Kết 5A1 TRẦN QUANG MINH 27/07/2012 0132045276
15 0884-WMNC Trường Liên Cấp Trung Học Cơ Sở, Tiểu Học Ngôi Sao H5A0 NGÔ QUÝ HẢI ĐĂNG 26/07/2012 0142904470
16 1206-RDIU Nam Thành Công 5G LƯU MINH TUẤN 14/10/2012 0134166768
17 1209-MFSK Trường tiểu học lý thái tổ 5q3 TRẦN MINH HÙNG 25/07/2012 0132642925
18 1276-DNTK Trường Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi Sao H5A4 HÀ LÊ HẢI MY 24/07/2012 0131790451
19 1284-DYCB Văn Yên 5A6 PHẠM NGỌC KHÁNH CHÂU 02/01/2012 0131832594
20 1304-WTZF Mỹ Đình 1 5A7 THÁI MẠNH HƯNG 29/06/2012 0128438105
21 1314-DDBL Brendon 5B2 NGUYỄN VŨ NAM 18/08/2012 0142069684
22 1372-SYHY Quỳnh Mai 5A1 NGÔ QUÝ ĐỨC 08/03/2012 0140303316
23 1383-GXKF Lý Thái Tổ 5 NGUYỄN NGỌC VÂN HÀ 22/11/2012 0138847438
24 1501-XUTE Lý Thái Tổ 5Q2 LÊ MINH HOÀNG 09/01/2012 0153144125
25 1505-UKOQ Bà Triệu 5A5 PHAN HOÀNG MINH CHÂU 15/09/2012 3733647123
26 1559-CQAK Liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà N5A0 PHẠM ĐỖ MINH VŨ 20/06/2012 0150969713
27 1605-EOUF Tiểu học Nguyễn Siêu 5CI8 PHẠM NHẬT MINH 20/09/2012 0131857488
28 1645-PDBP Thanh Xuân 5A6 PHẠM TUỆ LINH 21/09/2012 0135478822
29 1661-OCYW Lý Thái Tổ 5A2 ĐỖ YÊN THẢO 13/11/2012 0138847390
30 1676-KCNY Tiểu học Dịch Vọng A 5E ĐOÀN ĐINH THẾ AN 19/03/2012 0133220060
31 1700-GFCW Archimedes Academy 5C1 VŨ MINH KHANG 03/11/2012 0150503535
32 1704-AYLF Ngôi sao Hà Nội 5a5 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 26/08/2012 0142475739
33 1722-ZRGU Jean Piaget 5A2 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN PHONG 11/11/2012 0141378767
34 1894-RDUK Tiểu học Thịnh Liệt 5A8 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/03/2012 3628513601
35 1906-LVST ALASKA 5A3 NGUYỄN GIA BÁCH 11/10/2012 0131857994
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